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BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
 các cấp 6 tháng đầu năm và phương hướng, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Sáu tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội của đất nước ta. Thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo quyết liệt của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm "chống dịch như chống giặc", kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) các cấp đã kịp thời tư vấn điều chỉnh kế hoạch và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp, đáp ứng yêu cầu của công tác này trong tình hình mới.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Trung ương quy định tại Luật PBGDPL; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017), Hội đồng Trung ương báo cáo đánh giá các kết quả hoạt động của Hội đồng các cấp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:
I. Kết quả đạt được

1. Tư vấn hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Hội đồng 
a) Ở Trung ương
Để kịp thời triển khai các hoạt động, ngay từ đầu năm, Chủ tịch Hội đồng Trung ương đã ký ban hành Báo cáo số 04/BC-HĐPH ngày 06/01/2020 về kết quả hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2019; Quyết định số 26/QĐ-HĐPH ngày 06/01/2020 về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trung ương năm 2020; Thông báo kết luận số 61/TB-HĐPH ngày 07/01/2020 thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng tại phiên họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
Trên cơ sở tư vấn, cho ý kiến của Hội đồng Trung ương, Cơ quan Thường trực Hội đồng (Bộ Tư pháp) đã tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Báo cáo số 213-BC/BCĐTK32 ngày 10/4/2020). Trên cơ sở đó, ngày 20/6/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hiện tại, Bộ Tư pháp đang chủ trì tham mưu Thủ tướng Chính phủ xây dựng Kế hoạch triển khai Kết luận, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung 03 dự thảo văn bản quan trọng có liên quan tới hoạt động của Hội đồng và công tác PBGDPL
. 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, các bộ, ngành ở Trung ương đã phát huy vai trò thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Các bộ, ngành đã sớm ban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2020 và tập trung xác định các nhiệm vụ PBGDPL gắn với các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này). Một số bộ đã ban hành văn bản riêng để tăng cường triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác, Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (Bộ Nội vụ); Kế hoạch biên soạn, in, phát hành tài liệu PBGDPL trọng tâm (Bộ Quốc phòng)…
b) Ở địa phương
Trên cơ sở văn bản hướng dẫn ở Trung ương, Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện đã tham mưu với Ủy ban nhân dân (UBND) cùng cấp ban hành hoặc chủ động ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn. Thống kê cho thấy, 100% UBND, Hội đồng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này), qua đó, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên phạm vi cả nước. Một số địa phương cũng đã chủ động ban hành các văn bản để tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể như: Kế hoạch về thông tin, tuyên truyền phổ biến về các nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2020 (Bạc Liêu); Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 (TP. Hà Nội, Hà Nam, Đồng Nai, Bắc Giang); Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2020 (Bắc Ninh, Lâm Đồng); Kế hoạch tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019; Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, Công văn hướng dẫn tăng cường PBGDPL về hụi (Bến Tre); Công văn hướng dẫn tăng cường PBGDPL về an toàn giao thông (Bình Định); Kế hoạch PBGDPL cho đồng bào Công giáo (Quảng Bình)… UBND tỉnh Ninh Thuận đang trình Hội đồng nhân dân cùng cấp dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác PBGDPL và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2. Tư vấn xây dựng, ban hành, thực hiện Chương trình, Đề án về PBGDPL

a) Ở Trung ương
 Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, Hội đồng Trung ương đã đôn đốc Bộ, ngành được giao chủ trì triển khai các Đề án về PBGDPL xây dựng Kế hoạch để triển khai trong năm 2020
. Các cơ quan chủ trì các Đề án đã và đang tích cực triển khai các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”, Bộ Tư pháp đã đẩy mạnh PBGDPL trên fanpage PBGDPL
; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, duy trì chuyên trang Chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường. Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”, Thanh tra Chính phủ biên soạn 04 cuốn sách và 05 tờ gấp… Ngoài các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng đã ban hành Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên. 
b) Ở địa phương 
Qua báo cáo của các địa phương, các Đề án vẫn được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú như: hội nghị tuyên truyền pháp luật, nói chuyện theo chủ đề pháp luật, tư vấn pháp luật, cấp phát tài liệu, tuyên truyền trên báo, đài, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ tư vấn pháp luật… 
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh thuộc phạm vi Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”,  trong 6 tháng đầu năm 2020, một số địa phương đã hoàn thành xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL (Yên Bái, Lai Châu, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế…); đã chạy thử nghiệm (Gia Lai, Bình Định); các địa phương khác cũng đang triển khai dưới hình thức ban hành Đề án (Bình Dương, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Sơn La…); lập đề cương và dự toán chi tiết dự án (Bạc Liêu, Trà Vinh, Tuyên Quang…); thành lập Ban biên tập trang thông tin PBGDPL (Cà Mau).  
 Về cơ bản các địa phương đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg trên cơ sở lồng ghép, kết hợp các nguồn lực. Ngoài các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, các cơ quan, đơn vị địa phương cũng đã chủ động, phối hợp ban hành và triển khai các chương trình, đề án về PBGDPL của ngành, đơn vị mình như: xây dựng Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” (Công an tỉnh Nam Định); ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương giai đoạn 2017-2021” (UBND tỉnh Bắc Ninh); Đề án PBGDPL trên địa bàn tỉnh (Ninh Bình)…
Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã tích cực ban hành Kế hoạch triển khai các Chương trình phối hợp về PBGDPL giữa các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, xuất bản tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Hội viên, Câu lạc bộ…; đồng thời tiếp tục ký kết các Chương trình, Kế hoạch phối hợp để lồng ghép nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL
.
3. Tư vấn xác định nội dung, hình thức phổ biến pháp luật  

a) Ở Trung ương
Kế hoạch của Hội đồng Trung ương năm 2020 đã xác định nội dung pháp luật trọng tâm cần định hướng tuyên truyền, phổ biến. Theo đó, bên cạnh tập trung vào các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2019 và 2020; các văn bản pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trong năm 2020, các bộ, ngành, đoàn thể địa phương cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước; phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong các văn kiện phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo được thống nhất, Bộ Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng Trung ương đã cụ thể hóa nhiệm vụ này thông qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL
. 
Trong thời điểm cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, cơ quan Thường trực Hội đồng Trung ương đã ban hành 02 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid – 19
; các thành viên Hội đồng ở Trung ương cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 định hướng thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch. Nội dung PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch do vi rút nCoV gây ra để trục lợi...
Công tác PBGDPL nói chung, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 nói riêng được thực hiện dưới nhiều hình thức, trong đó chủ yếu là sao gửi văn bản, đăng tải các thông tin pháp luật và tài liệu PBGDPL trên Cổng/Trang Thông tin điện tử; lồng ghép qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện phổ biến qua mạng xã hội
; biên soạn, in tài liệu tuyên truyền, pano, áp phích; xây dựng các bản tin, chương trình, phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
; tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tuyến
; tổ chức hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật
; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm phổ biến các văn bản mới… Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện việc đưa các quy định pháp luật vào chương trình giảng dạy cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
b) Ở địa phương
Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng Trung ương, công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh tiếp tục được các địa phương quan tâm thực hiện. Nội dung pháp luật được tập trung vào các luật mới tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh mới ban hành trong năm 2019, 2020; các chủ trương, chính sách pháp luật phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; các văn bản luật liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp, chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, cải cách hành chính... Trong 6 tháng đầu năm 2020, các địa phương đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid - 19
.  Nhiều địa phương chủ động ban hành văn bản riêng hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác phổ biến luật, pháp lệnh mới, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm sâu rộng đến nhân dân tại cơ sở
 hoặc có định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp theo từng quý
. Để nắm bắt được những thông tin và xác định hình thức PBGDPL trong thời gian qua, cơ quan Thường trực Hội đồng tỉnh Đồng Tháp đã chủ động xây dựng Kế hoạch khảo sát hiệu quả công tác PBGDPL tại một số xã, phường, thị trấn
.
Hoạt động của các địa phương được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn, trong đó nhiều địa phương đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật đem lại hiệu quả
. Bên cạnh các hình thức PBGDPL truyền thống, các mô hình mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai, đặc biệt phát huy hiệu quả trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội như: tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến (Đồng Tháp, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Dương
, Đồng Nai
, Hồ Chí Minh); phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hình thức trực tuyến (Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Long An); tiếp tục thực hiện PBGDPL qua mạng xã hội (TP Hà Nội, Bạc Liêu, Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp, Bắc Giang, Gia Lai, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tuyên Quang…) ; mở/duy trì chuyên mục pháp luật trên Báo điện tử (Long An, Bình Dương, Thanh Hóa
) ; tuyên truyền qua tin nhắn điện tử (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)… Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các báo được phát hành hầu hết đều có các chuyên mục riêng về pháp luật. UBND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc thi “Xây dựng video clip tuyên truyền, phổ biến pháp luật”, dự kiến đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện và nền tảng Youtube. Thành phố Hà Nội thực hiện PBGDPL thông qua ứng dụng Hà Nội smart City liên tục bằng hình thức chạy chữ 13 hành vi, nhóm hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh
; đẩy mạnh tuyên truyền trên màn hình điện tử tại các tòa cao tầng, khu đô thị
, màn hình Led
; đẩy mạnh triển khai mô hình cầu thang pháp luật. Tỉnh Cao Bằng đã xác định cách thức triển khai công tác PBGDPL theo phương châm “Đối tượng nào, hình thức nấy”…
4. Tư vấn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và Ban Thư ký Hội đồng
a) Ở Trung ương
 Năm 2020, Hội đồng Trung ương tiếp tục xác định nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng là công việc ưu tiên và có ý nghĩa quan trọng. Cơ quan Thường trực của Hội đồng Trung ương đã dự kiến tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các thành viên Hội đồng để trao đổi về các giải pháp nhằm phát huy vai trò thành viên Hội đồng trong công tác PBGDPL (đã tổ chức buổi làm việc ngày 8/5/2020 giữa đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông). Tại cuộc tọa đàm ngày 14/7/2020, các thành viên Ban Thư ký giúp việc Hội đồng đã trao đổi, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng.
b) Ở địa phương

Các địa phương đã chú trọng nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng như: thực hiện việc gửi, nhận văn bản, đề cương tài liệu trong công tác PBGDPL qua email, tin nhắn và cung cấp tài khoản thuvienphapluat.vn cho thành viên, Tổ thư ký của Hội đồng, báo cáo viên pháp luật trong tra cứu, tham khảo các văn bản pháp luật (Bình Dương); lấy ý kiến các Sở, ngành và UBND cấp huyện về nội dung tuyên truyền theo yêu cầu thực tế của các ngành chuyên môn và người dân tại cơ sở để chọn lọc những nội dung tuyên truyền cho phù hợp (Đồng Tháp); ban hành văn bản thông báo phân công nhiệm vụ các ủy viên Hội đồng tỉnh (Bắc Giang).
5. Tư vấn hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 
a) Ở Trung ương 
Để Ngày Pháp luật năm 2020 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, Bộ Tư pháp đã tích cực tham mưu, lấy ý kiến tư vấn của thành viên Hội đồng Trung ương, kịp thời ban hành Công văn số 979/BTP-PBGDPL ngày 19/3/2020 gửi các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, trong đó có nội dung hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020. Theo đó, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung vào các hình thức như: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL; tổ chức mít - tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp... Tại Bộ Quốc phòng vẫn tiếp tục duy trì, thực hiện nề nếp “Ngày Pháp luật” trong Quân đội.
b) Ở địa phương
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, về cơ bản các tỉnh/thành phố đã xác định việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Nhiều địa phương vẫn duy trì hình thức sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ, hàng tháng tại cơ quan, đơn vị (các tỉnh: Bạc Liêu, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hưng Yên, Bình Dương, Long An) ; phối hợp với các cơ quan có liên quan duy trì mô hình các Câu lạc bộ pháp luật (Sơn La)..
6. Công tác kiểm tra của Hội đồng

a) Ở Trung ương
Theo Quyết định số 26/QĐ-HĐPH ngày 06/01/2020, Hội đồng dự kiến tổ chức 04 Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các địa phương: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Bình Dương. Tuy nhiên, cân nhắc tình hình thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hội đồng Trung ương đã ban hành Công văn số 2114/HĐPH ngày 11/6/2020 quyết định không tổ chức các đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2020 theo Kế hoạch. Riêng Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ Quốc phòng đã tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại một số đơn vị quân đội các tỉnh/thành phố
.
b) Ở địa phương

Các địa phương đã đưa nội dung kiểm tra của Hội đồng vào Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020. Nhiều địa phương đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra riêng để triển khai cụ thể
. Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả triển khai Luật PBGDPL; củng cố, kiện toàn Hội đồng và đội ngũ làm công tác PBGDPL; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; PBGDPL trong trường học; việc bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL…Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2020, đa số các địa phương chưa thực hiện việc kiểm tra; có địa phương thực hiện việc kiểm tra thông qua theo dõi tình hình hoạt động, việc ban hành văn bản qua báo cáo, phản ánh; có địa phương đã ban hành kế hoạch/công văn hướng dẫn tự kiểm tra. Một số ít địa phương đã tiến hành các hoạt động kiểm tra dưới các hình thức như: lồng ghép công tác PBGDPL với việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời kiểm tra việc tự kiểm tra công tác PBGDPL tại các đơn vị (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum); kiểm tra công tác PBGDPL của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện (Hội đồng tỉnh Bình Thuận, tỉnh Sơn La); lồng ghép tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” tại một số cơ sở giáo dục trực thuộc với kiểm tra chuyên đề của ngành (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)...
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác

7.1. Củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng; tư vấn nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác PBGDPL 

a) Ở Trung ương
Chủ tịch Hội đồng Trung ương đã ký Quyết định số 838/QĐ-HĐPH ngày 14/4/2020 về việc thay đổi thành viên Hội đồng; Quyết định số số 839/QĐ-HĐPH ngày 14/4/2020 về việc thay đổi thành viên Ban Thư ký Hội đồng. 
Hội đồng Trung ương đã tư vấn các giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, định hướng nội dung, hình thức, nghiệp vụ PBGDPL, cung cấp tài liệu pháp luật và giải đáp các khó khăn, vướng mắc. Ngày 15/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định sô 1405/QĐ-BTP công nhận báo cáo viên pháp luật Trung ương thuộc Bộ Quốc phòng. Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên các hoạt động liên quan tới tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương chưa được tổ chức. Thực hiện trách nhiệm được giao tại Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019), Bộ Tư pháp được giao chủ trì tham mưu tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, Bộ Tư pháp đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý lùi thời gian tổ chức Cuộc thi sang năm 2021. 
b) Ở địa phương
Các địa phương tiếp tục tiến hành kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp theo Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ
; ban hành Quy chế hoạt động (Bến Tre). Một số địa phương tiếp tục duy trì Hội đồng phối hợp PBGDPL tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng tỉnh đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện rà soát, kiện toàn, công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật theo quy định. Một số địa phương đã tiến hành rà soát, ban hành Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (Bạc Liêu, Quảng Ninh, Nghệ An, Lạng Sơn, Bình Định, Lào Cai, Đồng Nai, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Quảng Ngãi…); tổ chức tập huấn kỹ năng PBGDPL và kiến thức pháp luật mới cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; có văn bản chỉ đạo triển khai biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật (Bắc Giang).
7.2. Tư vấn triển khai nhiệm vụ PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

a) Ở Trung ương

Tiếp nối hoạt động của năm 2019, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn giáo dục Egroup đã tổ chức Vòng Bán kết (10/02/2020-23/02/2020), Vòng Chung kết (7/6/2020) Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Cuộc thi “Pháp luật học đường”). 

b) Ở địa phương

Công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân tiếp tục được Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện tư vấn các giải pháp triển khai gắn với Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021. Ngành Tư pháp đã phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của các trường: tổ chức tập huấn cho cán bộ, báo cáo viên pháp luật, giảng viên, giáo viên dạy môn học pháp luật, giáo dục công dân; cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu; duy trì hoạt động các Câu lạc bộ pháp luật trong nhà trường; tổ chức các chương trình ngoại khóa; tổ chức ký cam kết; lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động đoàn, đội, các buổi sinh hoạt tập thể như chào cờ, sinh hoạt cuối tuần… 
Trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động phổ biến pháp luật được thực hiện chủ yếu thông qua Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, phần mềm VnEdu, pano, áp phích; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trong nhà trường (Nghệ An). Nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động PBGDPL cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên nghiêm túc, đạt hiệu quả như: 100% các cơ sở giáo dục đã thực hiện việc tích hợp nội dung phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người ... vào các môn học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường (Quảng Ninh); đưa môn Giáo dục an toàn giao thông vào dạy chính khóa cho học sinh cấp tiểu học; tổ chức sân chơi tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ cho học sinh trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào bộ môn Lịch sử, Giáo dục công dân trong các trường THPT (Bà Rịa – Vũng Tàu); thành lập câu lạc bộ xanh (Đồng Nai)
... 


8.3. Tư vấn PBGDPL cho các đối tượng đặc thù

Các ngành có liên quan như Tư pháp, Biên phòng, Dân tộc, Nông dân, Phụ nữ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương vùng biên giới, vùng biển… đã có sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực trong tổ chức phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng biển, người lao động trong các doanh nghiệp, phạm nhân…. Việc thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù không chỉ thông qua việc triển khai/lồng ghép triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL mà tiếp tục được thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ như: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình phòng, chống tội phạm; hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới… Nhiều hình thức được triển khai như: phổ biến trực tiếp, tổ chức hội thi, phiên tòa giả định, phát hành tài liệu pháp luật, tuyên truyền trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép tuyên truyền pháp luật với diễn văn nghệ, tiểu phẩm... Một số địa phương công tác này được triển khai khá đồng đều, tích cực: Bạc Liêu
, Nghệ an
, Hồ Chí Minh
, Thanh Hóa
, Thừa Thiên Huế
... 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tác động của đại dịch Covid-19 đã làm cho việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo, các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phải tạm hoãn hoặc không tổ chức, nhưng Hội đồng các cấp đã kịp thời chỉ đạo, chủ động rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, có giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong đó, điểm nổi bật là sự tư vấn chỉ đạo chuyển hướng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả để triển khai công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương, phát huy triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này thông qua việc sử dụng nhiều cách thức, ứng dụng mới mẻ, đột phá. Các cơ quan báo chí tham gia tích cực, chủ động hơn trong việc tăng cường số lượng, chất lượng chuyên mục, tin bài PBGDPL trên báo chí. Nội dung PBGDPL tập trung phục vụ các nhiệm vụ chính trị chung của đất nước, của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai các Luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế

- Việc tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch PBGDPL, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng ở một số cơ quan, địa phương cấp cơ sở còn chậm
 hoặc thiếu hướng dẫn, chỉ đạo
.
- Việc triển khai các nội dung công tác PBGDPL theo Kế hoạch và các Chương trình, Đề án năm 2020 bị chậm hoặc thay đổi so với tiến độ đề ra nhất là tổ chức các hội nghị, hội thảo, thanh tra, kiểm tra…. để tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid -19.
- Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng còn hạn chế, nhất là trong tham mưu giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; chưa gắn kết được trách nhiệm của thành viên Hội đồng với việc tư vấn, tham mưu cho cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác PBGDPL.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL nói chung, về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 nói riêng tuy đã được chú trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật đa dạng và ngày càng cao của người dân.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng các cấp còn hạn chế, nhiều nơi bố trí kinh phí còn thấp, nhất là ở cấp cơ sở
, có nơi chưa được bố trí kinh phí
 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả triển khai công tác PBGDPL.
- Chế độ thông tin, báo cáo chưa được thực hiện nghiêm túc. Một số đơn vị còn gửi báo cáo chậm, chưa đầy đủ hoặc nội dung báo cáo chưa bám sát theo chức năng, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng
.

b) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Nguyên nhân chủ quan: 
+ Một số thành viên của Hội đồng chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm trong chỉ đạo, tham gia hoạt động của Hội đồng. Cơ quan Thường trực một số Hội đồng các cấp vẫn chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu của mình. 

+ Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng còn chưa thường xuyên, chưa gắn kết được trách nhiệm của thành viên Hội đồng với việc tư vấn, tham mưu cho cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác PBGDPL; đặc biệt trong tư vấn cho ngành, cơ quan, đơn vị các giải pháp triển khai và nâng cao hiệu quả trong công tác này. 
- Nguyên nhân khách quan:
+ Các điều kiện đảm bảo cho công tác PBGDPL, đặc biệt kinh phí từ ngân sách nhà nước hiện nay rất eo hẹp trong khi huy động nguồn lực từ xã hội hóa vẫn còn là thách thức đối với công tác này.
+ Một bộ phận người dân và cán bộ, công chức, viên chức nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa có thói quen tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật. Việc xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật đôi lúc chưa nghiêm nên chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật. 

+ Do tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều hoạt động PBGDPL chưa được triển khai thực hiện như tổ chức các hội nghị, hội thảo, đoàn kiểm tra.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020
1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm
a) Tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo Quyết định số 26/QĐ-HĐPH ngày 09/01/2020, trọng tâm là:

- Nghiên cứu, đổi mới cách thức hoạt động của Hội đồng. 
- Triển khai Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị, góp phần tạo chuyển biến nhận thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, nhất là các quy định liên quan trực tiếp về Hội đồng; tập trung vào việc kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, quán triệt nội dung, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai hiệu quả Kết luận của Ban Bí thư. 
- Tư vấn, định hướng nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp theo từng giai đoạn, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả.
- Thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL năm 2020, trong đó hoàn thành việc xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL của địa phương theo Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”.
- Đánh giá, chấm điểm hiệu quả thực hiện công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
- Kiện toàn, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.
- Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.
b) Nghiên cứu, triển khai công tác PBGDPL bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến các luật, pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua; phòng, chống dịch bệnh và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội. Chủ động thông tin về những nội dung chính sách tại các dự thảo luật trong quá trình soạn thảo để tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện. 
c) Tổng kết kết quả hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2020, xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2021.

d) Đề xuất các giải pháp về kinh phí, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng và triển khai công tác PBGDPL.

2. Các giải pháp chủ yếu  
a) Từng thành viên của Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng tăng cường trách nhiệm được phân công trong Kế hoạch năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động đề xuất giải pháp đổi mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, hoạt động của Hội đồng (nhất là trong phối hợp, trao đổi thông tin tại các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, qua email, hội nghị trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu về Hội đồng để cập nhật các thông tin của Hội đồng với các thành viên của Hội đồng và các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương…).
Các bộ, ngành, đoàn thể chủ trì soạn thảo các luật, pháp lệnh theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Hội đồng trong việc xác định những nội dung cần định hướng tuyên truyền, phổ biến để định hướng dư luận xã hội hoặc đối thoại, tháo gỡ qua những vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn mà dư luận phản ánh.

b) Đề cao trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng trong việc tham mưu, đề xuất nội dung các phiên họp Hội đồng, Ban Thư ký cũng như đánh giá về mức độ tham gia và hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng, Ban Thư ký của Hội đồng; kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đề xuất, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn để Hội đồng xem xét; phát huy vai trò đầu mối trong việc thực hiện công tác kiểm tra hoạt động của Hội đồng; đề xuất khen thưởng, tôn vinh các thành viên tham gia tích cực; nhắc nhở những thành viên tham gia chưa tích cực.

c) Rà soát, củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thư ký Hội đồng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên Hội đồng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng PBGDPL chuyên ngành trong phạm vi phụ trách.
d) Bố trí kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL nói chung, hoạt động của Hội đồng nói riêng theo kế hoạch đề ra; tiếp tục thu hút sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động PBGDPL theo chủ trương xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL.

đ) Chú trọng hoạt động tự kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Hội đồng các cấp, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:                                     
- Như trên;

- Phó Thủ tướng Thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng (để báo cáo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Ban Nội chính Trung ương;

- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW;

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cơ quan TW của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Hội đồng; Ban Thư ký Hội đồng;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.                                                                                      
	TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  Nguyễn Thanh Tịnh


� Quyết định thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư thay thế Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL


� Kế hoạch số 363/QĐ-BTP ngày 28/2/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020; Quyết định số 315/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 18/3/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2020; Kế hoạch số 414/KH-BCĐ ngày 10/2/2020 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” năm 2020; Quyết định số 1830/QĐ-BCĐ ngày 18/3/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của Chính phủ về “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020; Kế hoạch số 32/KH-HLGVN ngày 18/02/2020 của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” năm 2020 ….


� tại địa chỉ  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/Ph%E1%BB%95-bi%E1%BA%BFn-Gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-Ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt-101326847932580/?__xts__%5B0%5D=68.ARCIBWOs-26gYXeUKyjHZwfyZEL4FOLo6d76vbzPPjRUooVWEYQI_winA7tWwSPsFhcSWrCvfGU0YfY5VHYsIFrFcXs3WubdwVUE2y4VydSW_jmv9-eXd4XUbzPhipLNaDCuFDP0Komf_d1vcdE7YFlZlxUlBm3qN1Mvs8EGugzEWcR7qjXP165mpvo1Wjrkl2qnlsoK4yX_x7g77Rc3Zjky4NduKik4UMOyscZ974WWGQgpDtDfwr2v5im6IWiB23D1dcWEaFQ6Pich5lUVE4VBFXKiQCNw7suZ64vrlrQAuGkpM52nxJ7r6smXMp9LbrXBbb0SO7tYm5f_VztIBX_bI9Y6NfYxegruy2M7e55SHcDa1ENuxr8hWMBZo0JFw7tTb1p_kdKe9EK5bt-HakPgdCGfbgcfH0hJ5q3k5Q&__xts__%5B1%5D=68.ARAtrlF7dsxh9MbO4vTBgBeorq0xo40I3LdmnQUuoMDQsCDggaq1szx_j-owTL4dqWqNMRyMrtVwzO4S03D58fT8VHmnoNslhMw4qOcHpQa8MDjo6KTqXuhdM0G9tU8EVyBqp3Dv6UtIjxxKyGUmvrVycmRJP_QAkWNvPtD3A8qN6LkQqUOFrKmeABkr8QJ8RjcskUdw6mBtWBwoSPTtdR7Qx9dl5jdO8FaIXuaC3jdJ5Togy434Gj0rvBYxpC5_smkO8FR5OC6dcJSIE1DgyL8kpy1FLQ5MtML0g1uG9UjlvN_x1qhaW0n9x0pfJDP2k-xzZG9xC2tujDfuqAdIyUPbeYf_uffu4Y9OZA8PJvXBNNhTS5z88t7yUH6CYovhrkVJAdmpya55fQeZ0RHrZrMR5re3bgUAgSHPMO6Yog&__tn__=K-R&eid=ARAvSPSxSqSU5FAmRHV4K7NDFsU6DOGE2Tv8WWzSPfMtS3ZykPlXNXnXR_3gs_RiLmrqhrFiKGsk85zV&fref=mentions" �https://www.facebook.com/Phổ-biến-Giáo-dục-Pháp-luật-101326847932580�


� Các tỉnh: Thanh Hóa, Đồng Tháp, Kon Tum, Kiên Giang, Ninh Thuận…


� Quyết định số 3195/QĐ-BTP ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Công văn số 11/BTP-PBGDPL ngày 02/01/2020 phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020; Công văn số 979/BTP-PBGDPL ngày 19/3/2020 về việc hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng câp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020


� Công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07/02/2020 về tăng cường tổ chức PBGDPL về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Công văn số 1456/BTP-PBGDPL ngày 22/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19;


� Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1326/BHXH-PC ngày 29/4/2020 về hướng dẫn các đơn vị BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường, PBGDPL về phòng chống dịch COVID-19; Bộ Nội vụ đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ và chỉ đạo công tác tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh gây ra …


� Bộ Tư pháp, Bộ Y tế


� Tiêu biểu là Chương trình Cầm tay chỉ luật trên VOV2, chương trình Tư vấn Chế độ chính sách pháp luật (Đài Tiếng nói Việt Nam), Truyền hình ANTV (Bộ Công an)…


� Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


� Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp


� như Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm; các quy định xử phạt vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh...


�TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Giang, Bến Tre, Bình Thuận, Cần Thơ, Bình Định, Quảng Ninh, Hà Nam, Sóc Trăng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Khánh Hòa, Bình Dương Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Phú Yên, Trà Vinh, Kiên Giang ,Tây Ninh, Yên Bái, Nam Định, Lạng Sơn, Hải Dương, Hòa Bình…


� Lai Châu, Cao Bằng, Kon Tum, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã


� Kế hoạch số 514/KH-STP ngày 05/02/2020 về khảo sát hiệu quả trong công tác PBGDPL, HGOCS, chuẩn tiếp cận pháp luật và tủ sách pháp luật.


� TP Hà Nội đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu trực tuyến pháp luật phòng, chống tham nhũng gắn với quy tắc ứng xử trong trường học và quy tắc ứng xử nơi công cộng”, kết quả đã có 187.905 lượt truy cập với 53.466 học sinh tham giaĐiện Biên tổ chức 01 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 800 lượt người tham dự; Lai Châu tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh”,  Hà Nam tổ chức Cuộc thi báo tường “Tìm hiểu Luật Giao thông đườn bộ” năm 2020 cho học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Kim Bảng; Cuộc thi sân khấu hóa “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và phòng chống bạo lực học đường” cho đoàn viên, thanh niên các trường THPT (dự kiến tháng 9 tổ chức); TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật”; Tại Tây Ninh, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh và Ban An toàn giao tohong tỉnh phối hợp tổ chức 05 cuộc thi viết tìm hiểu phá luật hàng tháng và cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về án toàn giao thông đường bộ quý II năm 2020; Hậu Giang tổ chức Hội thi pháp luật năm 2020; Khánh Hòa: Ngành giáo dục tỉnh đã tổ chức Cuộc thi môi trường xanh Khánh Hòa lần 2; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020; Bình Dương: tổ chức 352 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; Cà Mau đã xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh Trung học phổ thông cấp tỉnh; Gia Lai đã tổ chức 17 cuộc thi với 7.127 người dự; Quảng Bình tổ chức 04 cuộc thi với 27.296 lượt người; Quảng Nghãi tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng”. Tuyên Quang tổ chức 03 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 16.260 người tham gia.


� Kết thúc cuộc thi “Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” và cuộc thi “Học sinh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, website đã thu hút 450.314 lượt truy cập với 119.560 tài khoản tham dự cuộc thi


� Tổ chức thành công đợt 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” với 48.310 thi sinh tham gia, 190.895 lượt thi


� Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Báo Thanh Hóa Điện tử phát hành hàng ngày với 180 tin/6 tháng


� tính đến ngày 12/4/2020, trên ứng dụng đã có 15.171.036 lượt truy cập


� Sở Thông tin và truyền thông đã triển khai tại 927 tòa nhà với 4596 màn hình truyền tải các thông điệp tuyên truyền như Poster, Infographic


� Quận Tây Hồ, Cầu Giấy


� Trường Sĩ quan Chính trị, Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai


� Bình Định, Quảng Ninh, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai…


� TP. Hà Nội, Bến Tre, Trà Vinh, Nghệ An, Bà rịa – Vũng Tàu, Hải Dương, Bình Định, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kon Tum, Đăk Lăk, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, …)


� Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu của huyện Xuyên Mộc phối hợp với các nhà trường đóng trên địa bàn thành lập 04 câu lạc bộ xanh tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng cho các em học sinh và Nhân dân.


� ban hành văn bản riêng hướng dẫn công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù


� Hội phụ nữ đã ra mắt câu lạc bộ "Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống mua bán người" tại xã Châu Kim, Quế Phong; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách về di cư an toàn và phòng chống mua bán người tại xã Châu Hoàn, Quỳ Châu; xã Hạnh dịch, Quế Phong; Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma tuý, pháp luật cư trú tại 60 bản vùng sâu, vùng xa thuộc 7 huyện miền núi; 22 lớp giáo dục pháp luật cho can phạm nhân; Bộ đội Biên phòng biên soạn các loại tờ gấp, xây dựng các phóng sự về phòng chống di, dịch cư trái pháp luật, các tệ nạn xã hội, thành lập tổ tự quản đường biên, bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển trong nhân dân; Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập điểm tư vấn pháp luật Công Đoàn tại khu Công nghiệp Bắc Vinh”, Nhóm cán bộ công đoàn hỗ trợ người lao động khởi kiện Toà án...


�Năm 2020, Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện Chương trình sách nói pháp luật đăng trên trang thông tin điện tử http://www.sachnoionline.com, đồng thời sao chép, phát hành đĩa để gửi đến Hội Người mù và các Trường dành cho người khuyết tật.


� đã tổ chức 14 hội nghị truyền thông tại cộng đồng về ngăn ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, trang bị kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho 2.200 người.


� ở cấp tỉnh, Sở Tư pháp đã ký kết hợp đồng phối hợp trách nhiệm với một só ngành để tổ chức phổ biến chuyên sâu cho các đối tượng.





� Theo báo cáo của các tỉnh/thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu, Hưng Yên, Đồng Tháp…


� Theo báo cáo của các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Lạng Sơn, Khánh Hòa..


� Theo báo cáo của các tỉnh/thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Bình Định, Hòa Bình, Lai Châu, Hưng Yên, , Đồng Tháp…


� Theo báo cáo của các tỉnh/thành phố: TP. Hà Nội, Thanh Hóa..


� Theo báo cáo của các tỉnh/thành phố: Bắc Ninh, Bình Dương, Bà rịa – Vũng tàu, Hưng Yên…
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